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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2355202054077 HiếuPhùng Huỳnh Trung 03/01/2008 5 6.0 0.0 2.3 1

2355202054078 HinMu Ham Mađ So Ly 07/07/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

2355202054079 HoàngNguyễn Hải 17/03/2007 6 7.6 0.0 2.8 3

2355202054080 KiệtTăng Tuấn 21/07/2008 8.5 6.0 6.8 6.8 4

2355202054081 LượngHuỳnh Đình 31/03/2004 9.5 8.0 9.5 9.1 5

2355202054082 NghịDu Hoàng 13/03/2008 5.5 6.8 7.5 7.0 6

2355202054083 PhướcTrần Tấn 08/02/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2355202054084 QuíLê Tòng 21/09/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2355202054085 ThànhChâu Cẩm 19/05/2008 7 6.4 7.3 7.0 9

2355202054086 ThànhNguyễn Công 26/09/2008 5 5.2 0.0 2.1 10

2355202054087 ThạnhNguyễn Vũ 25/06/2007 4 6.0 7.3 6.5 11

2355202054088 ThiệnTrịnh Hoàng Long 30/06/2008 9.5 8.4 7.3 7.9 12

2355202054089 ThịnhHà Phú 17/08/2008 7 4.8 5.5 5.5 13

2355202054090 ThôngNguyễn Lý 19/03/2008 9 8.0 8.8 8.6 14

2355202054091 TínPhan Trung 13/06/2008 6 6.8 6.8 6.7 15

2355202054092 TínhNguyễn Khắc 01/07/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 16

2355202054093 ToànNguyễn Gia 12/03/2008 7.5 7.2 7.8 7.6 17

2355202054094 ToànNguyễn Ngọc Thanh 02/01/2008 5 5.6 6.5 6.1 18

2355202054095 ToànPhạm Thanh Mạnh 30/09/2008 7 6.8 7.8 7.4 19

2355202054096 TríNguyễn Minh 24/12/2008 4 6.8 7.8 7.0 20

2355202054097 TriếtTrần Minh 17/11/2008 5 6.0 6.5 6.2 21

2355202054098 TúNguyễn Lê Tuấn 09/10/2008 9.5 7.6 7.8 8.0 22

2355202054099 TúNguyễn Thanh 11/02/2008 6 6.4 6.5 6.4 23

2355202054100 TuấnNguyễn Trung 20/11/2006 4 5.6 0.0 2.0 24

2355202054101 TuấnTrần Văn 16/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 25

2355202054102 TuấnVõ Anh 21/11/2008 7 6.0 6.3 6.3 26

2355202054103 TườngTrần Vỉ 06/12/2007 5 5.2 5.0 5.1 27

2355202054104 TỷTrịnh Phú 04/02/2008 4 6.0 7.5 6.6 28

2355202054105 VĩLương Huỳnh Phúc 23/06/2008 8 9.2 7.0 7.7 29

2355202054106 VĩNguyễn Hùng 23/08/2008 7 6.0 5.8 6.0 30

2355202054107 ViệtLê Đặng Quốc 27/07/2007 8 7.2 7.0 7.2 31

2355202054108 ViệtNguyễn Huỳnh Hoàng 02/10/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 32

2355202054109 VinhPhạm Quang 21/10/2008 7 5.6 5.5 5.7 33

2355202054110 VĩnhNguyễn Văn 10/10/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 34

2355202054111 VũNguyễn Hoài 01/11/2008 7 8.0 5.5 6.4 35
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Châu Đốc, ngày tháng năm
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